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uoXIde 
dùng, chống chỉ anh À tác 
dụng không mong muốn và 
các thông tin khác: Repixon 
a 

Repixon 
6mg/mli 

Ambroxol HCl ; 6 mg 

Hộp 1lọx : @Q 

Tá dược vừa đủ 1ml. 

Chi định, Cách dùng, liều dùng, 

Chống chỉ định và các thông tin 
khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử 

dụng. 

Bảo quản: 
Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh 

sáng trực tiếp. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Để xa tầm tay trẻ em; 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng. 
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WN & ae & & & Of Fe. D WWMM XX xxx 

ea STANVANTASTANVASTANT ANTS AA AAAA ải Là lại lại Lại ALAS 
RZRZARZINZISZIZIR IIS 

NHI HE NI N4) Y4) T4 Yái 

XIKIXIIX XK XIE 6mg/ml 410 0021021044244241210TiATralavs 
NHI) 9/1 14074074) 74074 4P xái x > x 

YISZBZRZBZR 80808 05050 x% 

Z/MZMZMZMZMZM /MZM/ZM +" 
NZMZMZMZNZMZMZNMZ Ty oe A 

ANZINZINZINZINZINZINZ v/v} vÌ à EN INZINZINZINZINZINZINZ IZ Ie ly 

*xJ%<<Ix!»⁄xllxÌx'x'x od Thành phan: SISSIS II KIKIKIK KK XK KH 

Ambroxol HCI: 

Repixon 
6mg/ml 

Hộp 1 lọ x | 60™! 

6 

kx.x X SSE OK OK OX SC Ki Mi Xin đọc trong tờ hướng dan i ý a 

+ + ¬< a oe sé K Me XÉ sX sứ dụng bên trong hộp. ¢\BIPHA -CNC CONG | Y ^ À 

xxx KK XI XI C2 3<)3i2612€ Bảo quản: 6mg/ml : ` 
+ + + 3+ << JESSE SESE Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh 

cô PHAN >g 

CX KM XX NƯIN, IxzZIxZlx/ Sx/N, sáng trực tiếp CÔN! red pr {AN DƯỢC PHẨM | , 

KKK KR MAA? Tiêu chuẩn: TCCS, Ambroxol HCI ! He mg 2, ÔNG NGHỆ CÀ NHA PHẨM ụ 
KK xX "ely Nets Wr) vo 00 0‹ Dé xa lầm tay trẻ em; Đọc kỹ = = ƒ = = = = Ge FE Naha ASH Nghĩa fia DƯỢC *_.. 

“ÂN a Ot ee é~ #~ IN hưởng dân sử dung trước khi Chương My, Thành phố Hà Nội, NGHỆ CAO "8 

us iste abba con CÔNG - 
| Lọ 60ml Điện thoại. 024 6262 7788 O/ 

Wa 
As 

Số DK: 
Số Lô SX: 

NSX: 
HD: 

ABIPHA. -CNC 
TÂNLÔN THƯỜC LÚC KHỐK CỔNG HONG 

Sản xuất tại: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM 

CONG NGHE CAO ABIPHA 
Địa chỉ: Lô đất CN-2, KCN Phú Nghia, 
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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uoxiday Fe -2 a 
HD: kHả ble eu eA i cánh 

định, 
dụng khôn Thông muốn i R ¬ aia epixon xx xx KKK KK KK XxX Xin đọc trong tờ hướng dan p ẵ 

+ + + + {este SKK sử dụng bên trong hộp. BIIPHA. -CNC 
‹ so se se sei ` NING Ai an: KK KK AK ? AA Bao quan: mg. m 
+9 41 Me b4 } ` é 3É Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sit 
xx X ` sáng trực tiếp. H CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM 
nh "cự ae 3) 26126 Tey chuẩn: TCCS, Ambroxol HCl h 6 mg WONG NGHỆ CO nh, 
wa sol se seis “4 4 Để xa tầm tay trẻ em; Đọc kỹ = = = ee mm @~ mm mm nh XỊ On NGHỊ me š 

KX KK KA wNmN hưởng dan sử dụng trước khi Tương Mộ hành SHR ý \ 
dùng. Việt Nam. @ 

'bsite: sa X Lo 100m! — "šSog7m" 
Xe 

DƯỢC PHẨM 
CÔNG NGHỆ We 

Siro uống 
Repixon 

44 (/ w⁄ w  Xx WNW NN MY NY 

» pte xui bệ + + 2Ò NESSES :46Á gg 
aye! 6 / | Y4) Y4) Y4) T4) 74) Y4) 74) Y4) T4) val PI g/ | 

Ay th THẾ, XY Tu mg/m MAAK ae | mg/m 
TT x x x XI XIXIXIXIXIXIXIXIX.X X xx 

` |: Ci XX tgs 9 NAANAINIAIAIAIZAIAL + tá 

Wiz nh > ES AWZINZIWZIVZIN Ratt OOOXX XX cx) Thanh phan: XXX KKM KX HMM RK KX KX XX 
Ambroxol HCI................... 6mg Số DK: 

Repixon | teem Repixon | xs 
6mg/ml Chỉ định, Cách dùng, liều dùng, 6mg/ml HD: 

Chống chỉ định và các thông tin 

Ambroxol HCl ! 6m khác: ' 6m 
m=xiemoaRrmoesiesrÏŸ Tướng: g = Xin đọc trong tờ hướng dan sử _„ Ambroxol HCl, 6 mg 

Hộp 1 lọ x ! 100™' dung. Hộp 1lox! 100™ ABIPHA. -CNC 
Bao quan: 

~~ <7 

Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh —...... PEAS 
sáng trực tiếp. CÔNG NGHE CAO ABIPHA 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, 
vÀ F Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Tiêu chuẩn: TCCS. Thành phé Ha Nội, Việt Nam. 

Để xa tầm tay trẻ em; 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng. 
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< 6 DK: 
han: Siro uống a 

Heald NG: _——.. 6mg 
NSK 

Ta dược vừa đủ 1ml, 
: 

Chỉ định, liều dùng - cách là HO; 
dùng, chống chỉ định, tác 
dụng không mong muốn và 

er Sắc thông tin khác: s ixo n 

XX, Xin đọc trong tờ hướng dan 
. 

- -= = jo i di bên tị h 
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‹% t SE le P SOS Bao quan: Hết HE 6mg/ml BRMAL:CNS 

+ ee 3< Má 3 sé SEH Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh : xế tật 

lo oe ý `/ Ang trực tiết 
CÔN! weer JAN DƯỢC PHAM 

VÀ 

Mes *I2S12S12S1ZS Tiệu chuẩn: TOCS. Ambroxol HCl! {omg RE" cổ Noi eho aon CÔNG TY ; 

WALVAlvab yd Z2! 'v  v Dé xa tầm tay trẻ em; Đọc kỹ = = = = = = = RO lạ chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp NỘ 

KX XXX#/ (NIN IN IN IS hướng dan sử dung trước khi 
Tưng mụn tu cổ PHAN 6 \ 

dùng. 
im. 
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Webs ha L 
Lọ 125ml waa aio DƯỢC PHẨM 3 
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— XS. X. XS ee vị 
`7vV!VIwI ‹%IXIXIX yx 6m /ml P2) ) Y4) T4) áo đỒ ` 
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SZSZSZNZ KAVAVA &: 
AAAAIA 

xxxxx x Thành phần: 
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XXX'XXXXX 

Ambroxol HCI.. Ấ ghe, "¬-- 6mg 
Số DK: 
Số Lô SX: 

Repixon | "eo" Repixon NSX: 
6mg/ml Chỉ định, Cách dùng, liều dùng, 6mg/ml HD: 

Chống chỉ định và các thông tin 

i khac: 
16 , 6m 

¬ ằ- @-------- Xin doc trong tờ hướng dan sử | -- a — -
@----- 9 mẽ 

' ml d . i ml © 

Hộp lox | 125 ung Hộp 1lo xì 125 A\BIPHA. -CNC 

Bảo quản: 
™ = ̀ ae - 

Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM 

sáng trực tiếp. 
CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, 

„ 
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Để xa tầm tay trẻ em; 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng. 
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peta ei —..... 6mg 

Tá dược vừa đủ 1ml. 

Siro uống Bok 

en ain liều dùng - ach 
ng chi định, i ie lý 

#0 nh Repixon 
HD: 

KiKi str aun bén trong hép. 
BÌPHA. -CNC ` 

‹I3)% Ni dưới 30°C, tránh ánh 6mg/ml 
“CôNG lh tà 

+ XI 1< IS < c1 NÊN Ambroxol HCl i 6mg gn bron cỗ PHAN Ni i 

SA ‹<xx hướng dân sĩ dụng tước KỈ CC TT TT _ ‘met aR DƯỢCPHẨM | yi 

aa Lọ 150ml Ngàn như an CÔNG Ne Toy 
AB ` 

cy 

iro ud X Poo oe “ r 
Siro uống Repixon Siro Lồng” Repixon 

x vw X,X,X,x,xx 
wwwWWWWY.X.KY.k.éXxXx x
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UAIAIAIA 'L@1 Lêi el ki Ta AAAAAAAIAIIAL + + + 6m /m 

VINZINZINZINZ yey yy 6 | VINZINVZIZIN eet 
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3X XXXS)2Š yA X XX mg/m KIKI KiKi XE 

`1! W§$ VARA ab aa 
VINZIVZINZI ZINC ING MIXX X'X% 

4. te. gta ight ý hs 
AAAIAIAIAIZS MAIZE rh § 

FÝU?UYU VI TT? 9F ` = 
ZINZINZINZIN KWAY 2INZÌN HT 

x<XxXxXx% x<lx'x'x'xx| Thành phan: *<x'x¿*xxXXxXXXXxXx* 

Ambroxol' HC: tung neo 6mg 
he 
6 Lô SX: 

Repixon | *““e"™ Repixon | asx 
6mg/ml Chỉ định, Cách dùng, liều dùng, 6mg/ml HD: 

Chống chỉ định và các thông tin 

khác: 
i 

= A IHcl ; 6m 

ĐEE 20 eos See ee e= Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử | --- sal
e anes : -®$---n- 9 me 

e 

Hộp 1 lọ x 150™ dung. Hộp 1 ioe | 150™ ZA\BIPHA. -CNC 

Bao quan: 

TÂM LON TRƯỚC SUC RHOE CỘNG ĐÓNG. 

ĩ R nh 0 P , 
San xuat tai: 

sáng trực tiếp. 
CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, KCN Phú Nghia, 

" z 
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Để xa tầm tay trẻ em; 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng. /\ 
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 

1 làng thuậc: Rodixdn 6mg/ml 

. ức “lầu hiệu: lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 
DE XÀ'TẢM TAY CUA TRE EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
3. Thành phần công thức thuốc 

Mỗi Im siro uỗng chứa: 

Ambroxol HCI.. _............................. .. 6mg 

Tá được: Glatedn, seybitel 70%, one trang, natri curs = citric sehen, seexitien K, 

xanthan gum, natri saccharin, hương chuối, nước tinh khiết ............ hereon pore cerers 1 ml 

4. Dang bao ché: 
Dung dịch không màu, trong, không có tiểu phân lạ, vị ngọt, mùi hương chuối nhẹ. 

5. Chỉ định: 

Làm loãng dom trong các bệnh phế quản phổi cấp và mạn tính có kèm theo sự tiết chất nhày 

bat thường và sự vận chuyên chất nhày bị suy yếu. 

6. Cách dùng, liều dùng 

Cách dùng: 

Uống: uống với nước sau khi ăn. 

Liễu dùng: 
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 mg/lần (tương đương 5 — 10ml/lần), ngày 2 lần. 
Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần (tương đương 2,5 — 5ml/lần), ngày 2 lần. 
7. Chống chỉ định: 

Người bệnh đã biết quá mẫn với ambroxol hoặc một trong các thành phần của thuốc. 

_ Loét da day tá tràng tiến triển. 

8. Cảnh báo và thận trọng: 

- Đã có báo cáo về phản ứng da nghiêm trọng khi sử dụng ambroxol như: hồng ban đa dạng, 

hội chứng Stevens — Johnson (SJS) hoặc hoại tử biểu mô nhiễm độc (TEN) và hội chứng 

“ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Do đó, trong trường hợp có sự tiến triển của 

các triệu chứng hoặc dấu hiệu này trên da (đôi khi kèm theo mụn nước hoặc ton thương niêm 

mạc), nên ngừng sử dụng ambroxol ngay lập tức và cần đến sự giúp đỡ của y tế. 

- Trong trường hợp nhu động phế quản bị rối loạn và lượng dịch tiết lớn hơn (như trong hội 

chứng lông mao ác tính hiếm gặp), ambroxol nên được sử dụng thận trọng vì sự tắc nghẽn tiết 

dich có thể Xảy Ta. 

- Trong trường hợp suy thận hoặc bệnh gan nặng, .. ambroxol chỉ được sử dụng theo sự chỉ định 

của bác sỹ. Cũng như bất kỳ loại thuốc nào được chuyển hóa ở gan và thải trừ ở thận, có sự 

tích lũy chất chuyển hóa của ambroxol tạo thành ở gan trong trường hợp bị suy thận nặng. 

- Bệnh nhân bị di truyền hiếm gặp không dung nap fructose, kém hap thu glucose — galactose 

hoặc thiếu enzym sucrase-isomaltase không nên sử dung do thuốc có thành phần sorbitol 

(nguồn gốc của fructose) và saccharose. 

- Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu, vì ambroxol cé thể 

làm tan các cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại. Chỉ điều trị ambroxol một đợt ngắn, 

không đỡ phải thăm khám lại. 

https://trungtamthuoc.com/



9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Thời kỳ mang thai: 

Chưa có tài liệu nói đến tác dụng xấu khi dùng thuốc trong lúc mang thai. Dù sao cũng cần 

thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của thai kỳ. 

Thời kỳ cho con bú: 

Chưa có thông tin về nồng độ của bromhexin cũng như ambroxol trong sữa. Khi cho con bú, 
không nên sử dung sản phẩm nay. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: 

Không ảnh hưởng. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác thuốc: 

Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng 
nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi. 

Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho (thí du codein) hoặc một thuốc làm khô 
đờm (thí dụ atropin): Phối hợp không hợp lý. 
12. Tác dụng không mong muốn (ADR): 

Rối loạn hệ thống miễn dich: 
Hiểm (1/10.000 < ADR < 1/1.000): phan ứng quá man. 

Tan số chưa biết: phản ứng phản vệ, bao gồm sốc phản vệ, phù mạch và ngứa. 

Rối loạn da và mô đưới da: 

Hiém (1/10.000 < ADR < 1/1.000): phát ban. 

Tân số chưa biết: phù mạch, mày đay, ngứa. 

Rối loạn tiêu hóa: 

Không phổ biến (1/1.000 < ADR <1/100): Buồn nôn, nôn, tiêu chảy và dau bụng trên bao 
gồm cả đau dạ dày. 

Rối loạn hô hấp. lồng ngực và trung that. 

Tan số chưa biết: Co thắt phế quản. Nguy cơ tăng tắc nghẽn phế quản ở một số bệnh nhân 

không có khả năng khạc đờm hiệu quả. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

13. Quá liều và cách xử trí: 
Chưa có báo cáo về dấu hiệu quá liều. Nếu xảy ra, cần ngừng thuốc và điều trị triệu chứng. 

14. Các đặc tính dược lực học: 

Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có tác dụng và công dụng tương tự như 
bromhexin. 

Ambroxol có tác dụng làm dom lỏng hon, ít quánh hơn nên dễ bị tống ra ngoài, vì vậy thuốc 
có tác dụng long đờm. Một vài tài liệu có nêu ambroxol cải thiện được triệu chứng và làm 
giảm số đợt cấp tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn ‘tinh nang. 

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ambroxol có tính chất kháng viêm và có hoạt tính của 

chất chống oxy hóa. Ngoài ra, ambroxol còn có tác dụng gây tê tại chỗ thông qua chẹn kênh 
natri ở màng tế bào. 

Ambroxol có thê kích thích tổng hợp và bài tiết chất diện hoạt phế nang. Thuốc đã được coi là 

một chất hoạt hóa chất diện hoạt phế nang. Tuy vậy, thuốc không có hiệu quả khi dùng cho 
người me dé phòng hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, nhưng thuốc có hiệu quả khiêm tốn 

khi điều trị sớm cho trẻ nhỏ phát bệnh. 
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Khí dung ambroxol có tác dụng đối với người bệnh ứ protein phế nang, mà không chịu rửa 

phế quản. Ambroxol cũng có tác dụng bai tiết acid uric qua nước tiểu, tác dụng này phụ thuộc 

vào liều. Liều tối thiểu có hiệu quả làm giảm acid uric huyết tương khoảng 250 - 500 

mg/ngày chia làm 2 lần. Liều cao tới 1 g vẫn dung nạp tốt. 

15. Các đặc tính dược động học: 

Hấp thu: Ambroxol hấp thu nhanh sau khi uống. 

Phân bố: Thuốc khuếch tán nhanh từ máu đến mô với nồng độ thuốc cao nhất trong phôi. 

Sinh khả dụng khoảng 70%. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được trong vòng 0,5 - 3 giờ 

sau khi dùng thuốc. Với liều điều trị, thuốc liên kết với protein huyết tương xấp xỉ 90%. 

Chuyển hóa: Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu ở gan. 

Thai trir: Nửa đời trong huyết tương từ 7 - 12 giờ. Thuốc bài tiết qua thận khoảng 83 %. 
16. Quy cách đóng gói: 

Hộp 1 lọ x 60ml, 100ml, 125ml, 150ml. 

17. Điều kiện bảo quản, han dùng, tiêu chuẩn chat lượng: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá thời han in trên bao bì. 

Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nap. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

Sản xuất tại: Công ty Cé phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội. 

https://trungtamthuoc.com/
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